	SỞ Y TẾ ĐĂK NÔNG
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLONG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:      /TB-TTYT
V/v yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế xã năm 2023
	           Đăk Glong, ngày 06 tháng 10 năm 2023



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế 
Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế xã năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong
 	2. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Kế toán – Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong. SĐT: 0567.08.7777 hoặc 0963.079.007
          3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Quý công ty có thể lựa chọn báo giá theo một trong các cách thức sau:
- Báo trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính - Kế toán Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong:  Địa chỉ. Thôn 3 xã Quảng Khê huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông..
- Báo qua email: ttytdakglong.daknong@gmail.com. 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 06 tháng 10 năm 2023 đến trước 14h ngày 14 tháng 10 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục Mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế xã năm 2023 theo danh mục đính kèm.
2. Báo giá có đầy đủ các thông tin theo mẫu phụ lục kèm theo thông báo này.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HC, KHNV, D-TTB-VTYT;

	 GIÁM ĐỐC




Vũ Xuân Tân
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Mẫu báo giá
[bookmark: chuong_pl4_name]Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số ………/TB-TTYT ngày …..tháng ….. năm ……của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.
	STT
	Danh mục thiết bị y tế(2)
	Thông số kỹ thuật(3)
	Mã HS(4)
	Năm sản xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn vị tính
	Đơn giá(8)
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)
(VND)
	Thành tiền(11)
(VND)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
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	X
	X



(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	[bookmark: _GoBack]
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO CÁC TRẠM Y TẾ XÃ NĂM 2023
(Kèm theo thông báo số       /TB-TTYT ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Đăk Glong)

	STT
	Tên trang thiết bị y tế 
	Thông số kỹ thuật của trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Ống nghe
	Nghe nhịp tim, nhịp mạch qua màng nghe
Mặt nghe: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt
Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau
Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC
	Cái
	2

	2
	Máy khí dung
	- Kích thước máy: 165(rộng) x 131(sâu) x 109(cao) mm (Chỉ máy chính)
- Tốc độ phun khí: 0.3ml thuốc/phút (tính theo lượng dung dịch thuốc hao hụt trên 1 phút).
- Dung tích cốc thuốc: Tối đa 10ml.
- Kích thước hạt thuốc: 4.56 µm
	Cái
	1

	3
	Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần
	Bao gồm:
- Bóp bóng bằng Silicone dùng cho trẻ em: 01 cái
- Mask cao su số 3: 01 cái
- Túi oxy: 01 cái
- Dây oxy: 01 cái
- Airway 60, 70, 80mm: ( mỗi số 01 cái )
Hộp đựng bằng giấy: 01 cái
	Cái
	5

	4
	Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần
	Bao gồm:
- Bóp bóng bằng Silicone su dùng cho người lớn: 01 cái
- Mask cao su số 5: 01 cái
- Túi oxy: 01 cái
- Dây oxy: 01 cái
- Airway 80, 90, 100mm : ( mỗi số 01 cái )
Hộp đựng bằng giấy: 01 cái
	Cái
	5

	5
	Cân người lớn có thước đo
	• Cân. 
- Dạng đứng
- Tải trọng tối đa: ≥120kg
- Hiển thị bằng đồng hồ cơ 
- Có núm cân chỉnh về kim 
- Vạch chia tối thiểu: ≤ 0.5 kg
- Chất liệu vỏ: sắt sơn tĩnh điện
- Mặt bàn cân hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (dài x rộng): khoảng 28cm x 40cm
• Thước đo chiều cao
- Phạm vi đo: từ ≤ 70 cm đến ≥ 190 cm
- Vạch chia nhỏ nhất: ≤ 0.5 cm
- Chất liệu: nhôm
- Thước đo có thể thu gọn lại vào trong khung của cân khi không sử dụng
• Trọng lượng tịnh: ≥ 10kg và ≤ 15 kg
	Cái
	3

	6
	Bộ mở khí quản cho người lớn
	- Cán dao số 3
Panh cong có mấu 14cm
Panh khí quản trái 16cm
Panh khí quản phải 16cm 
Panh khí quản 1 đầu sắc 16cm
Banh họng 3 chạc
Canuyu mở khí quản 7mm
Canuyu mở khí quản 8mm
Thông lòng máng 14cm
Ống hút tai mũi họng
Nỉa Z  14cm
Nỉa khuỷu 12cm
Nỉa có mấu 14cm 
Hộp đựng dụng cụ 22,5x12x5cm
	Bộ
	1

	7
	Bộ mở khí quản cho trẻ em
	- Cán dao số 3
Panh cong có mấu 14cm
Panh khí quản trái 16cm
Panh khí quản phải 16cm 
Panh khí quản 1 đầu sắc 16cm
Banh họng 3 chạc
Canuyu mở khí quản 4mm
Canuyu mở khí quản 5mm
Thông lòng máng 14cm
Ống hút tai mũi họng
Nỉa Z  14cm
Nỉa khuỷu 12cm
Nỉa có mấu 14cm 
Hộp đựng dụng cụ 22,5x12x5cm
	Bộ
	2

	8
	Kẹp lấy dị vật cho người lớn 
	- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134˚C.
- Kẹp lấy dị vật 13cm
	Cái
	1

	9
	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em
	- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134˚C.
- Kẹp lấy dị vật 8cm
	Cái
	1

	10
	Bộ dụng cụ nhổ răng sữa
	Kìm nhổ răng Guy nhổ răng cửa hàm trên: 01 Cái
Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cửa hàm dưới: 01 Cái
Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối hàm trên: 01 Cái
Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối hàm dưới: 01 Cái
Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm hàm trên: 01 Cái
Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm hàm dưới: 01 Cái
	Bộ
	2

	11
	Đèn hồng ngoại điều trị
	Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý: Đau, sung, phù nề, bầm tím, gout, chứng căng cơ, chứng căng thẳng, mệt mỏi, bệnh tai mũi họng, nhanh chóng làm lành vết thương, sản khoa, sưởi ấm… Chiều cao đèn 40cm, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm,bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, có dimmer tăng giảm ánh sáng .
	Cái
	1

	12
	Bàn để dụng cụ
	Vật liệu: Inox 304
Kích Thước: (350x500x750/1000) mm
	Cái
	1

	13
	Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh
	Cấu hình cung cấp:
- Bàn thay tã: 01 cái
- Chậu tắm: 01 cái
- Giá để xô: 01 cái
Tính năng kỹ thuật:
- Sử dụng trong các phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế,...
- Vật liệu: làm bằng Inox SUS 201
+ Khung chính bằng Inox ống Æ 25.4 mm, dày 1mm
+ Mặt bàn thay tã bằng Inox tấm, dày 1mm. Xung quanh có thành chắn làm bằng Inox ống Æ 16mm, cao 100mm.
+ Giá đỡ chậu tắm và đỡ xô bằng Inox ống Æ 19.1 mm, dày 0.8mm.
+ Giá để đồ phía dưới: Khung bằng Inox hộp (10 x 40)mm, dày 0.5 mm. Mặt sàn làm bằng Inox tấm dày 0.6 mm.
- Kích thước: (Dài x rộng x cao): (1500 x 600 x 800)mm
- Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa
	Cái
	1

	14
	Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn
	Kéo thẳng nhọn 18cm
Kéo thẳng tù 18cm
Panh cong không mấu 24cm
Kẹp bông sản 25cm
Kìm mang kim 18cm
Vam âm đạo 1 đầu 
Kẹp buzzi 25cm
Kim khâu
Hộp inox 20x30x5cm
	Bộ
	1

	15
	Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai
	Hộp inox 20x30x5cm
Kẹp bông sản 25cm
Kẹo buzzi 25cm
Vam âm đạo 1 đầu
Thước đo cổ tử cung
	Bộ
	1

	16
	Bộ nẹp chân
	 Làm từ vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Sử dụng sau phẫu thuật quanh ổ cối, cổ xương đùi, khớp gối, cổ chân, hỗ trợ cố định sau chấn thương.
	Cái
	3

	17
	Bộ nẹp tay
	Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân cổ tay, viêm xương khớp cổ tay mãn tính.
	Cái
	5

	18
	Bộ nẹp cổ
	Làm từ chất liệu mút mật độ cao và Có khóa Velcro, khuôn nhưa định hình thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Sử dụng cho các chấn thương đốt sống cổ, sau phẫu thuật, có khuôn nhựa tạo lỗ có thể luồn ống nội khí quản.
	Cái
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	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	Cán dao số 3
Kéo thẳng nhọn 10cm
Đè lưỡi cong
Nỉa nha
Panh thẳng có mấu 16cm
Panh thẳng không mấu 16cm
Nỉa có mấu 16cm
Nỉa không mấu 16cm
Kẹp kéo lưỡi
Troca 
Panh mở mũi
Loa khám tai bộ 3
Canuyu mở khí quản số 8
Mở miệng chữ T
Kìm mang kim 14cm
Panh vết mổ
Thông lòng máng
Kẹp răng chuột 16cm
Lưỡi dao mổ
Kim khâu
Kéo thẳng nhọn 16cm
Que thăm tròn
Cán dao số 7
	Bộ
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	Cân trẻ sơ sinh Nhơn hòa có máng
	Phạm vi đo: 500 g – 20 kg
Mặt số nhựa ABS trắng tuyết
Đĩa nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm
	Cái
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	Hộp vận chuyển bệnh phẩm
	• Cấu trúc:
Hộp hình chữ nhật
- Có nắp đậy với gioăng khép kín, kèm bản lề gắn với hộp
- Có tay cầm để xách hộp
• Dung tích: ≈ 15lít
• Vật liệu chế tạo: bên ngoài và bên trong hộp bằng nhựa PP (Cùng với đó là thiết kế lõi thùng từ nhựa PP cao cấp, có đặc tính bền, dẻo, chống chịu nhiệt tốt. Đặc biệt, nhựa PP còn là vật liệu thân thiện với sức khỏe người dùng và an toàn với thựcphẩm.
• Vật liệu cách nhiệt: Ngoài ra, phần lót giữa vỏ và lõi thùng được sử dụng thêm xốp cứng EPS. Xốp giúp gia tăng khả năng giữ nhiệt cho sản phẩm, hạn chế gần như tối đa hiện tượng thoát khí ra bên ngoài., độ dày lớp cách nhiệt: 20 mm.
	Cái
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	Bộ dụng cụ khám phụ khoa
	Kẹp bông sản 25cm
Mỏ vịt trung
Mỏ vịt tiểu
Vam âm đạo 1 đầu
Thước đo tử cung
Kẹp buzi25cm
Kẹp vòi trứng 3x3 răng
Panh thẳng hình tim 25cm
Kìm sinh thiết tử cung (đầu tam giác)
Panh Heaney
Panh thẳng không mấu 24cm
	Bộ
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